Phụ lục VII: GIÁ ĐẤT Ở THỊ TRẤN PHÚ LỘC, HUYỆN PHÚ LỘC NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số   2803/2009/QĐ-UBND ngày  21   tháng   12  năm 2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

	TT
	TÊN ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM ĐẦU

ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM CUỐI

ĐƯỜNG PHỐ
	Loại đường
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT

	
	
	
	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Trục đường quốc lộ 1 A
	Cầu Đá Bạc
	Ga Cầu Hai
	1.C
	680.000
	375.000
	205.000
	120.000

	2
	Trục đường Bạch Mã mới
	Quốc lộ 1A
	Trạm máy kéo cũ
	2.C
	490.000
	270.000
	150.000
	85.000

	3
	Trục đường nằm ven Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện
	Quốc lộ 1A
	Kéo dài hết đường
	4.B
	340.000
	190.000
	100.000
	58.000

	4
	Trục đường Phòng Tài chính Kế hoạch 
	Quốc lộ 1A
	Phòng Tài chính Kế hoạch
	4.B
	340.000
	190.000
	100.000
	58.000

	5
	Trục đường hạt Kiểm Lâm 
	Quốc lộ 1A
	Kéo dài hết đường
	4.B
	340.000
	190.000
	100.000
	58.000

	6
	Trục đường Đài Phát thanh truyền hình
	Quốc lộ 1A
	Kéo dài hết đường
	4.B
	340.000
	190.000
	100.000
	58.000

	7
	Trục đường Bảo hiểm Xã hội 
	Quốc lộ 1A
	Kéo dài hết đường
	4.B
	340.000
	190.000
	100.000
	58.000

	8
	Trục đường phía bên trái Nghĩa trang 
	Quốc lộ 1A
	Kéo dài hết đường
	4.C
	305.000
	170.000
	90.000
	52.000

	9
	Trục đường phía bên phải Nghĩa trang 
	Quốc lộ 1A
	Kéo dài hết đường
	4.B
	340.000
	190.000
	100.000
	58.000

	10
	Trục đường Bạch Mã cũ
	Quốc lộ 1A
	Trụ sở Vườn Quốc gia Bạch Mã
	4.B
	340.000
	190.000
	100.000
	58.000

	11
	Trục đường Bắc Hà
	Quốc lộ 1A
	HTX Bắc Hà
	4.C
	305.000
	170.000
	90.000
	52.000

	12
	Trục đường vào Trường PTTH Phú Lộc
	Quốc lộ 1A
	Trường PTTH Phú Lộc 
	4.B
	340.000
	190.000
	100.000
	58.000

	
	Trục đường vào nhà trẻ Liên Cơ
	Quốc lộ 1A
	Nhà trẻ Liên Cơ
	4.B
	340.000
	190.000
	100.000
	58.000

	13
	Trục đường vào bệnh viện Phú Lộc 
	
	
	4.B
	340.000
	190.000
	100.000
	58.000

	14
	Trục đường Thống nhất
	
	
	3.C
	390.000
	215.000
	120.000
	67.000

	15
	Đường  Liên khu vực 1-2-3
	Đường liên khu vực 
	Đèo Mũi Né
	
	270.000
	135.000
	95.000
	70.000

	16
	Đường giáp đường Thống nhất
	Đường Thống nhất
	Vào phía tây
	
	180.000
	90.000
	60.000
	50.000

	TT
	TÊN ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM ĐẦU

ĐƯỜNG PHỐ
	ĐIỂM CUỐI

ĐƯỜNG PHỐ
	Loại đường
	MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT

	
	
	
	
	
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	17
	Đường tàu thuyền 
	Quốc lộ 1A (đỉnh đèo Mũi Né)
	Nhà ông Phạm Quốc Trai
	
	270.000
	135.000
	95.000
	70.000

	18
	Đường khu du lịch Mũi Né
	Tiếp giáp đường liên khu vực 1, 2, 3 (nhà ông Nhung)
	Doi Mũi Né
	
	180.000
	90.000
	60.000
	50.000
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